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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành  

thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/9/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; 

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề 

tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-BKHCN ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí, tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ 

trợ ứng dụng công nghệ và thời gian thực hiện Dự án do Trung ương quản lý 

thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công 

nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2020 - đợt 2 (gồm có Dự án: 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến cây thức ăn 

chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa tại tỉnh Tuyên Quang);  

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ 
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kỹ thuật trong nuôi cấy trai nước ngọt tạo ngọc từ loài trai đen cánh dầy 

(Hyriopsis cumingii Leo 1852) và trai xanh cánh mỏng (Cristaria bialata Leo 

1857) tại hồ thuỷ điện Tuyên Quang”; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Tuyên Quang, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số      

05/TTr-SKHCN ngày 04/3/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 02 Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 02 dự án khoa học và 

công nghệ (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng chuyên ngành nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 02 Dự án theo 

quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 

07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Điều 17 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phó CT UBND tỉnh, CT HĐKHCN tỉnh 

Hoàng Việt Phương; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, KGVX (Cường). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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PHỤ LỤC 1 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án thuộc Chương trình Nông thôn 

miền núi: “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến 

cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa tại tỉnh 

Tuyên Quang” 

 (Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐKHCN ngày 19 /3/2024 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đại Thành, Thạc sĩ Nông nghiệp, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Đào Duy Quý, Kỹ sư Chăn nuôi thú y, Chi 

cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

3. Các Ủy viên:  

- Ông Lê Hải Nam, Thạc sĩ Chăn nuôi thú y, Chi cục trưởng Chi cục Phát 

triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bà Nguyễn Thị Kim, Kỹ sư Trồng trọt, Phó Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ông Phan Quốc Toản, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chuyên viên Phòng Kinh tế, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ông Hà Mạnh Tường, Kỹ sư Chăn nuôi thú y, Chuyên viên Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên. 

- Ông Trần Hữu Hùng, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

Yên Sơn.  

- Bà Tô Phương Bình, Thạc sĩ Kinh tế tài chính ngân hàng, Trưởng Phòng 

Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính. 

- Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, thư ký Hội đồng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Thư ký./. 

(Danh sách này có 09 người) 
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PHỤ LỤC 2 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: 

“Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cấy trai nước ngọt tạo 

ngọc từ loài trai đen cánh dầy (Hyriopsis cumingii Leo 1852) và trai xanh 

cánh mỏng (Cristaria bialata Leo 1857) tại hồ thuỷ điện Tuyên Quang” 

 

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐKHCN ngày 19/3/2024 

của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Minh Hải, Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Hải Nam, Thạc sĩ Chăn nuôi thú y, Chi 

cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Các Ủy viên: 

- Ông Đào Duy Quý, Kỹ sư Chăn nuôi thú y, Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 

viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

- Ông Hoàng Việt Hùng, Thạc sĩ Nông nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm 

xúc tiến đầu tư. 

- Ông Phạm Mạnh Thông, Kỹ sư Thuỷ sản, Giám đốc Trung tâm Thuỷ 

sản Tuyên Quang. 

- Ông Phan Quốc Toản, Thạc sĩ Chăn nuôi, Chuyên viên Phòng Kinh tế, 

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ông Vi Ngọc Quý, Kỹ sư Trồng trọt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn huyện Na Hang.  

- Bà Vũ Thúy Mai, Thạc sĩ Kinh tế, Phó Trưởng Phòng Tài chính Hành 

chính sự nghiệp, Sở Tài chính.  

- Bà Phạm Thị Lành, Kỹ sư Lâm nghiệp, Trưởng Phòng Kế hoạch và 

Quản lý khoa học, chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, thư ký Hội đồng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm Thư ký. 

(Danh sách này có 09 người) 
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